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                                                                                                ( Gồm 03 trang)
1. Phân môn Lịch sử
    Phần I. Trắc nghiệm 
       mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm  
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Phần II. Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,0 điểm)
	a) Khởi nghĩa Hương Khê ( 1885- 1896) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương 
   - Địa bàn: các huyện miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà tĩnh
   - Căn cứ:  Ngàn Trươi -Hương Khê - Hà Tĩnh.
   - Lãnh đạo:  Phan Đình Phùng , Cao Thắng
   - Diễn biến
       + Năm 1885 - 1888: xây dựng lực lượng và căn cứ chiến đấu. Nghĩa quân tổ chức quy củ, chế tạo thành công súng trường theo mẫu súng của Pháp.
       +  Từ 188 -1896: 
          ++ Nghĩa bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt với sự chỉ huy thống nhất và tương đối chặt chẽ, đã đảy lùi nhiều cuộc hành quân càn quét của địch.
          ++ Thực dân Pháp tập trung  binh lực bao vây, cô lập nghĩa quân, chúng mở nhiều cuộc tấn công quy mô vào Ngàn Trươi ( căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa). Sau khi Phan Đình Phùng mất (12/1895), cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian rồi tan rã.     
   - Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại
b)Từ kết quả của phong trào Cần vương, cuộc khởi nghĩa Yên Thế, em có thể rút ra bài học cho cuộc đấu tranh giành độc lập sau đó, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:
+ Tập hợp, đoàn kết các cuộc đấu tranh thành một phong trào chung, rộng lớn và thống nhất trong cả nước.
+ Kết hợp nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh.
+ Tận dụng yếu tố thuận lợi về địa hình để xây dựng căn cứ hoặc tổ chức chiến đấu.
+ Phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của các tầng lớn nhân dân
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	Câu 2 (1,0 điểm)
	* Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi cứu nước mới, khác với  các nhà yêu nước tiền bối vì:
- Nguyễn Tất Thành ( 1890 -1969) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.
- Người sinh ra và lớn lên trong cảnh mất nước, các cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra liên tục song đều không giành được thắng lợi
- Mặc dù rất khâm phục các nhà yêu nước và cách mạng tiền bối ( Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám…) nhưng không tán thành đường lối đấu tranh của họ.
· - Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà văn minh, giàu mạnh.
· Nguyễn Tất Thành đã đi sang các nước phương Tây tìm đường cứu nước mới cho dân tộc. 
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2. Phân môn Địa lí
 Phần I. Trắc nghiệm
           mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
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	8

	Đáp án
	B
	D
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	C
	D
	A
	C
	B


Phần II. Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,5 điểm)
	 * Đặc điểm khí hậu: vùng biển đảo nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
- Nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình năm là trên 23°C.
+ Mùa hạ: nhiệt độ giữa các vùng biển ít chênh lệch;
+ Mùa đông: nhiệt độ giảm khá nhanh từ vùng biển phía nam lên vùng biển phía bắc.
+ Biên độ nhiệt độ trung bình năm ở vùng biển đảo nhỏ hơn trên đất liền.
- Hướng gió thay đổi theo mùa:
+ Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, gió mùa mùa đông và Tín phong có hướng đông bắc chiếm ưu thế;
+ Từ tháng 5 đến tháng 9, gió mùa hướng đông nam chiếm ưu thế.
+ Gió trên biển mạnh hơn trên đất liền rõ rệt.
- Lượng mưa trên biển thường nhỏ hơn trên đất liền, khoảng trên 1 100 mm/năm; các đảo có lượng mưa lớn hơn.
- Vùng biển nước ta là nơi chịu nhiều thiên tai: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc,... Trung bình mỗi năm có 3 - 4 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào vùng biển Việt Nam.
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	Câu 2 (1,5 điểm)









	a. Tài nguyên biển
- Tài nguyên sinh vật: phong phú, đa dạng .
+ Vùng biển Việt Nam có hơn 2000 loài cá, trong đó có khoảng 110 loài có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, còn có các loài động vật giáp xác, thân mềm, trong đó nhiều loài là thực phẩm được ưa thích, có giá trị dinh dưỡng cao: tôm, mực, hải sâm,...
+ Nhiều loài rong biển được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và xuất khẩu.
+ Năm 2019, vùng biển nước ta có trữ lượng thuỷ sản là 3,87 triệu tấn và khả năng khai thác là gần 1,55 triệu tấn.
- Tài nguyên du lịch:
+ Bờ biển dài, có nhiều bãi cát, vịnh, hang động đẹp, nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú, khung cảnh thiên nhiên các đảo đa dạng, là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển.
- Tài nguyên khoáng sản:
+ Dầu mỏ, khí tự nhiên tập trung ở các bể (bồn trũng) trong vùng thềm lục địa.
+ Các khoáng sản khác bao gồm 35 loại khoáng sản, phân bố dọc vùng ven biển, sườn bờ và dưới đáy biển. Trong đó, có giá trị nhất là ti-tan, cát thuỷ tinh, muối,...
- Ngoài ra, vùng biển Việt Nam có thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, phát triển giao thông vận tải biển.
b. Những hành động mà em có thể làm để góp phần bảo vệ môi trường biển đảo:
- Tham gia các hoạt động làm sạch bờ biển, giữ gìn môi trường sinh thái,... nhằm giảm thiểu sự suy thoái, ô nhiễm môi trường biển và trên các đảo.
- Đấu tranh với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảo trái với quy định của pháp luật.
- Rèn luyện kĩ năng để thích ứng với các thiên tai và sự cố xảy ra trong vùng biển đảo.
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